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STT 

 

 
HỌ VÀ TÊN 

 
MÃ SỐ SINH VIÊN 

 
ĐIỂM CŨ 

 
ĐIỂM PHÚC TRA 

1 Đào Tất Thành 20133505 2 2 

2 Nguyễn Trường Nhật 20149860 3,5 3,5 

3 Lê Tuấn Vũ 20145300 2,5 2,5 

4 Ninh Thị Liên 20142531 2 2 

5 Lê Nam Thành 20144074 2,5 2,5 
6 Nguyễn Thị Thanh Lam 20123915 2 2 

7 Trần Quốc Trấn 20124100 3,5 3,5 

8 Hoàng Ngọc Quy 20112011 1,5 1,5 

9 Lê Hồng Sơn 20102091 2,5 2,5 

10 Nguyễn Thị Hoàn 20159626 2,5 2,5 
 

BỘ MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG 

 

 


